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BÁO CÁO
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
 đến công tác phòng, chống ma túy
Kính gửi: Phòng PV01, Công an tỉnh Hà Nam
Thực hiện Công văn số 1456/PV01, ngày 19/11/2024 của phòng PV01, Công an tỉnh Hà Nam về việc rà soát khó khăn, vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Công an huyện Bình Lục báo cáo kết quả như sau:
I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIÊN
1. Đối tượng, phạm vi rà soát
- Luật phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14
- Pháp lệnh số: 01/2022/UBTVQH15, ngày 24 tháng 03 năm 2022 về trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy.
- Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
- Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy....
2. Tổ chức rà soát:
Công an huyện Bình Lục đã triển khai và rà soát các văn bản nêu trên. 
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Kết quả chung:
Công an huyện Bình Lục đã thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, kết quả cụ thể như sau:
- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực được rà soát: 05 văn bản.
- Tổng số văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp, chưa thống nhất tại các văn bản, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: 0
2. Kết quả cụ thể
- Theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện chất ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy thì sau khi người nghiện hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác định, thông báo là nghiện ma túy mà không đăng ký cai nghiện tự nguyện hoặc không đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền lập biên bản vi phạm và trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ thì mới ra Quyết định giao quản lý người nghiện trong thời gian lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc, thời hạn quản lý được tính từ thời điểm lập hồ sơ cho đến thời điểm người có thẩm quyền đưa đối tượng đi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án. Như vậy, chưa có chế định nào quy định về việc quản lý người nghiện trong thời gian từ khi phát hiện, xác định đối tượng nghiện ma túy đến khi cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Đối với những đối tượng không có nơi cư trú ổn định, nếu không áp dụng các biện pháp để quản lý các đối tượng này thì khi các đối tượng vi phạm thuộc đối tượng của Điều 32 Luật phòng chống ma túy thì cơ quan có thẩm quyền không thể tìm thấy đối tượng để tiến hành lập hồ sơ xử lý. Nếu áp dụng ngay biện pháp giao người nghiện cho cơ quan quản lý như trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội thì việc thông báo và đề nghị người nghiện trong thời hạn 05 ngày phải đến trình diện và đăng ký cai nghiện tự nguyện hoặc đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập hồ sơ đề nghị cũng không khả thi. 
- Nghị định 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế chưa đồng bộ và không phù hợp với các quy định của Luật Phòng, chống ma túy hiện hành. Do đó còn khó khăn trong việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với những người vi phạm trong quá trình điều trị methadone trên địa bàn huyện (do theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP những người áp dụng biện pháp điều trị thay thế trước đây không phải xác định tình trạng nghiện, dẫn đến khó khăn cho công tác áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc).
III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ
	- Đưa ra chế định cụ thể quy định về việc quản lý người nghiện trong thời gian từ khi phát hiện, xác định đối tượng nghiện ma túy đến khi cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính
- Tăng cường công tác quản lý, tư vấn, hỗ trợ học nghề, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ vốn cho người hoàn thành chương trình cai nghiện ở một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện, nên hiệu quả còn nhiều hạn chế, chưa có chính sách cụ thể đối với việc hỗ trợ người bị quản lý sau cai.
- Có quy định cụ thể về mức kinh phí bố trí cho việc xét nghiệm ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tạo điều kiện cho các đơn vị trong lập dự toán và thực hiện được các mục chi trong công tác này.
	Trên đây là báo cáo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy./.
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